
TT ID Họ và tên Điểm Trường

1 1247538354 Dương Ngọc Lan Hương 1470 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

2 1248337624 Tô Nguyễn Minh Châu 1150 Trường Tiểu học Tân Thuận 2

3 1247526678 VÕ TRỊNH HUYỀN DIỆU 1130 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

4 1247423537 Lâm Thi Minh Thư 1110 Trường TH

5 1253382233 hua thi binh an 1110 Trường Tiểu học Thị trấn 1

6 1247417798 Nguyễn Đặng Phương Vy 1070 Trường TH

7 1248338017 Nguyễn Nam Định 1060 Trường Tiểu học Tân Thuận 2

8 1249312881 nguyễn trúc quỳnh 1020 Trường Tiểu học Thị trấn 1

9 1247423923 Huỳnh Ngọc Giàu 1010 Trường TH

10 1248662841 Huỳnh Gia Khiêm 930 Trường Tiểu học Thị trấn 1

11 1247761987 Trần Ngọc Hoàng Yến 830 Trường Tiểu học Tân Thuận 2

12 1247526842 HUỲNH MINH LONG 820 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

13 1247804039 Hồ Thị Ái Vy 800 Trường TH

14 1247848124 LY KHA LY 770 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

1 1250840218 Lâm Đăng Khoa 710 Trường Tiểu học Thị trấn 2

2 1247526757 BÙI HUỲNH KHÁNH KHOA 690 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

3 1248313147 DANH NGOC NHU 640 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

4 1248266870 hà thị ánh tuyết 590 Trường TH

5 1246965869 Phạm Tuấn Anh 560 Trường Tiểu học Thị trấn 2

6 1248267351 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 490 Trường TH

7 1251091559 Châu Bích Đào 460 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3

8 1248407488 tran duong gia phat 390 Trường Tiểu học Thị trấn 2

9 1251091723 Lê Hồ Nhật Hào 320 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3

10 1251091647 Nguyễn Minh Khôi 310 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3


